TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật giao thông 


Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: HÀN TÀU THỦY
· Tiếng Anh: SHIP WELDING




Mã học phần:





Số tín chỉ:
2



Đào tạo trình độ: 
Đại học








Học phần tiên quyết:


Kết cấu – Sức bền tàu thủy
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Huỳnh Văn Vũ



Chức danh, học hàm, học vị: GV - TS

Điện thoại: 0908863088



Email: vuhv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị kiến thức về các phương pháp và kỹ thuật hàn kết cấu tàu thủy cũng như vấn đề biến dạng hàn, các dạng khuyết tật thường gặp và phương pháp kiểm tra khắc phục... giúp người học giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực hàn tàu thủy.
4. Mục tiêu:


Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực hàn tàu thủy để thực hiện các công việc chuyên môn như: xây dựng quy trình hàn, lựa chọn phương pháp hàn, triển khai thi công hoặc kiểm tra, giám sát công việc hàn cho tàu cụ thể.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Áp dụng những tiểu chuẩn, quy định về hàn kết cấu tàu thủy cho tàu cụ thể

b) Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp cho mối hàn kết cấu tàu thủy cụ thể

c) Dự đoán ứng suất, biến dạng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biến dạng cho kết cấu tàu cụ thể.
d) Kiểm tra, giám sát chất lượng mối hàn và đề xuất các giải pháp sửa chữa khuyết tật.
6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1

1.2


1.3
	Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy

Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy

Những quy định chung về hàn kết cấu tàu thủy

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn kết cấu tàu thủy
	a
	3
	Thuyết giảng

Hướng dẫn thực hiện bài tập
	Đọc tài liệu

	2


2.1
2.2


2.3



2.4



2.5
	Các phương pháp hàn ứng dụng trong ngành kỹ thuật tàu thủy

Phương pháp hàn Hồ quang tay

Phương pháp hàn Hồ quang dưới lớp thuốc trợ dung

Phương pháp Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ

Phương pháp Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ 

Một số phương pháp hàn đặc biệt
	b
	6
	Thuyết giảng

Hướng dẫn thực hiện bài tập
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Thuyết trình

	3


3.1


3.2


3.3
	Ứng suất và biến dạng hàn kết cấu tàu thủy

Nguyên nhân gây ra ứng suất và biến dạng

Các dạng ứng suất và biến dạng hàn tàu thủy

Biện pháp phòng ngừa ứng suất và biến dạng
	c
	3
	Thuyết giảng

Hướng dẫn thực hiện bài tập
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Thuyết trình

	4
4.1


4.2

	Khuyết tật mối hàn

Khuyết tật mối hàn và biện pháp khắc phục

Phương pháp kiểm tra khuyết tật
	d
	3
	Thuyết giảng

Mời báo cáo viên của doanh nghiệp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Thuyết trình


6.2 Thực hành: 
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Tìm hiểu đặc điểm mối hàn của một số kết cấu tàu thủy điển hình
	a
	6
	Hướng dẫn thực hiện bài thực hành
	Quan sát và làm báo cáo

	2
	Tìm hiểu các phương pháp hàn tàu vỏ thép thông dụng
	b
	10
	Hướng dẫn thực hiện bài thực hành
	Quan sát và làm báo cáo

	3
	Quan sát, giải thích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục biến dạng hàn
	c
	6
	Tham quan tại xưởng sản xuất
	Quan sát và làm báo cáo

	4
	Tìm hiểu các phương pháp kiểm tra NDT
	d
	8
	Tham quan tại xưởng sản xuất
	Quan sát và làm báo cáo


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bùi Văn Nghiệp
	Hàn tàu thủy
	2010
	Nội bộ
	Thư viện
	x
	

	2
	
	Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07
	2005
	Đăng kiểm Việt Nam
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	3
	
	Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD
	2008
	HVS
	Giảng viên cung cấp
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các hoạt động lên lớp, các buổi thực hành, báo cáo nhóm, làm đầy đủ bài kiểm tra và thi kết thúc học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Tiết 20
	Viết
	Các khuyết tật trong mối hàn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
	a,b,c,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thuyết trình
	a,b,c,d
	10

	2
	Thực hành
	a,b,c,d
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: vấn đáp

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a,b,c,d
	60



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


Phạm Thanh Nhựt
Huỳnh Văn Vũ

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
(
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